
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

-80,643,310

01/05/2015 Tiền bán phiếu cơm ngày 01/05/2015 ( 45p ) 90,000            -80,553,310

01/05/2015 Chi phí ngày 01/05/2015 370,000        -80,923,310

02/05/2015 Anh HMHai CMTX T5 500,000          -80,423,310

04/05/2015 Tiền phiếu bán cơm ngày 04/05/2015 ( 120p ) 240,000          -80,183,310

04/05/2015 Chi phí ngày 04/05/2015 985,000        -81,168,310

06/05/2015 Tiền phiếu bán cơm ngày 06/05/2015 ( 183p ) 366,000          -80,802,310

06/05/2015 Chị Tina Nguyen CMTX T5 100,000          -80,702,310

06/05/2015 Chi phí ngày 06/05/2015 950,000        -81,652,310

08/05/2015 Tiền phiếu bán cơm ngày 08/05/2015 ( 170p )  340,000          -81,312,310

08/05/2015 Chi phí ngày 08/05/2015 1,280,000     -82,592,310

11/05/2015 Tiền phiếu bán cơm ngày 11/05/2015 ( 163p ) 326,000          -82,266,310

11/05/2015 Chị Yu CMTX T5  500,000          -81,766,310

11/05/2015 Chi phí ngày 11/05/2015 6,345,000     -88,111,310

13/05/2015 Tiền phiếu bán cơm ngày 13/05/2015 ( 160p ) 320,000          -87,791,310

13/05/2015 Chi phí ngày 13/05/2015 1,564,000     -89,355,310

15/05/2015 Tiền phiếu bán cơm ngày 15/05/2015 ( 147p ) 294,000          -89,061,310

15/05/2015 Chi phí ngày 15/05/2015 890,000        -89,951,310

18/05/2015 Tiền phiếu bán cơm ngày 18/05/2015 ( 157p ) 314,000          -89,637,310

18/05/2015 Chi phí ngày 18/05/2015 1,740,000     -91,377,310

19/05/2015 Cafe Huy Quang CMTX T4,5,6 900,000          -90,477,310

19/05/2015 Chị Michele_du CMTX T5  1,000,000      -89,477,310

20/05/2015 Tiền phiếu bán cơm ngày 20/05/2015( 140p ) 280,000          -89,197,310

20/05/2015 Chi phí ngày 20/05/2015 904,000        -90,101,310

22/05/2015 Tiền phiếu bán cơm ngày 22/05/2015 ( 191p ) 382,000          -89,719,310

22/05/2015 Chi phí ngày 22/05/2015 635,000        -90,354,310

23/05/2015 Quỹ cơm Saigon hổ trợ Quỹ cơm cần Thơ 100,000,000  9,645,690

25/05/2015 Tiền phiếu bán cơm ngày 25/05/2015 ( 170p ) 340,000          9,985,690

25/05/2015 Chi phí ngày 25/05/2015 1,345,000     8,640,690

27/05/2015 Chi phí ngày 27/05/2015 2,547,000     6,093,690

28/05/2015 Tiền phiếu bán cơm ngày 27/05/2015 ( 185p ) 370,000          6,463,690

29/05/2015 Tiền phiếu bán cơm ngày 29/05/2015 ( 181p ) 362,000          6,825,690

29/05/2015 Chi phí ngày 29/05/2015 590,000        6,235,690

31/05/2015 Chi phí ngày 31/05/2015 7,120,000     -884,310

-884,310

107,024,000 27,265,000 -884,310

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ CẦN THƠ THÁNG 05/2015

Chi Tiết
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Tồn quỹ cuối tháng 05/2015



Thu Chi Tồn

-80,643,310

3,000,000 -77,643,310

100,000,000 22,356,690

4,024,000 26,380,690

27,265,000 -884,310

Tồn quỹ cuối tháng 05/2015 107,024,000 27,265,000 -884,310

Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

01/05/2015 Thịt gà 5                      38,000           190,000            

Mướp 10                    5,000             50,000               

Chuối 30,000               

Sửa ống nước 100,000            
370,000

04/05/2015 Thịt 10                    70,000           700,000            

Xương 3                      35,000           105,000            

Chuối 40,000               

Mướp 20                    5,000             100,000            

Bí đao 10                    3,000             30,000               

Hành 1                      10,000           10,000               
985,000

06/05/2015 Thịt gà 20                    38,000           760,000            

Cải dún 10                    5,000             50,000               

Bắp cải 20                    5,000             100,000            

Chuối 40,000               
950,000

08/05/2015 Thịt 15 70,000 1,050,000

Chuối 40,000               

Muối 15 4,000             60,000               

Mướp 10 4,000             40,000               

Củ sắn 20 4,500             90,000               
1,280,000

11/05/2015 Thịt 15 70,000           1,050,000         

Xương 3 35,000           105,000            

Chuối 50,000               

CỘNG

CỘNG

CỘNG

CMTX

CMKTX

Tiến bán cơm (2.012 phần)

Tổng chi phí trong tháng

CHI TIẾT CHI PHÍ

CỘNG

Chi tiết

Tồn tháng 04/2015



Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

Bí đao 10 5,000             50,000               

Hành 1 10,000           10,000               

Mướp 20 4,000             80,000               

Tiền thuê nhà T5 5,000,000         
6,345,000

13/05/2015 Gà 20 38000 760,000            

Chuối 40,000               

Sả 0.5 20000 10,000               

Bí đao 10 5000 50,000               

Bắp cải 20 8000 160,000            

Tiền điện tháng 05 544,000            
1,564,000

15/05/2015 Thịt 10 70,000           700,000            

Mướp 10 5,000             50,000               

Bầu 20 5,000             100,000            

Chuối 40,000               
890,000

18/05/2015 Cá biển 25 20,000           500,000            

Bí đao 10 5,000             50,000               

Mướp 10 5,000             50,000               

Cà phổi 10 4,000             40,000               

Hành 1 10,000           10,000               

Chuối 40,000               

Ga 1,050,000         
1,740,000

20/05/2015 Thịt gà 18 38,000           684,000            

Bắp cải 20 5,000             100,000            

Mướp 10 5,000             50,000               

Chuối 40,000               

Nước suối 5 6,000             30,000               
904,000

22/05/2015 Cá biển 20 20,000           400,000            

Bí đao 10 5,000             50,000               

Đậu đũa 20 5,000             100,000            

Chuối 50,000               

Cà chua 5 5,000             25,000               

Tỏi + ớt xay 10,000               
635,000

25/05/2015 Thịt 15 70,000           1,050,000         

Hành 1 10,000           10,000               

CỘNG

CỘNG

CỘNG

CỘNG

CỘNG

CỘNG



Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

Mướp 20 5,000             100,000            

Bí đao 10 4,000             40,000               

Chuối 40,000               

Xương heo 3 35,000           105,000            
1,345,000

27/05/2015 Thịt gà 25 38,000           950,000            

Tiền nước tháng 5 175,000            

Ga 1,232,000         

Cà phổi 20 5,000             100,000            

Mướp 10 4,000             40,000               

Ớt 0.5 20,000           10,000               

Chuối 40,000               
2,547,000

29/05/2015 Cá biển 20 20,000           400,000            

Bầu 10 5,000             50,000               

Chuối 40,000               

Đậu đũa 20 5,000             100,000            
590,000

31/05/2015 Chi lương tháng 05/2015 chị Kim Quyên 4,000,000         
Chi lương tháng 05/2015 chị Thúy Hòa  1,700,000         
Chi lương tháng 05/2015 anh Nhựt Khánh  1,000,000         
Chi lương tháng 05/2015 Xuân Anh 7 60,000           420,000            

7,120,000
27,265,000

CỘNG
TỔNG CỘNG

CỘNG

CỘNG

CỘNG


